
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SGDĐT-KHTC Hải Phòng,  ngày        tháng 7 năm 2025 
V/v thống kê cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học năm 2025,  xây dựng Kế hoạch phát 

triển KTXH năm 2026 lĩnh vực giáo dục   

 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Hiệu trưởng trường THPT, Phổ thông nhiều cấp; 

- Giám đốc các trung tâm: GDTXHP, GDNN-GDTX; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 3798/BGDĐT-KHTC ngày 08/7/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán 

NSNN 2026, Kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2026-2028 thuộc lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

Căn cứ các Thông tư: Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13; Thông tư số 37/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết 

bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp Trung học cơ sở; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp 

Trung học phổ thông; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị 

dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; 

Để có căn cứ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành 

phố về thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn 

thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu: 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện rà soát, thống kê cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học. 

- Tổng hợp số liệu từ các cơ sở giáo dục theo mẫu tại Phụ lục 1 gửi kèm. 



 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 

2025, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2026 lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

(theo Đề cương gửi kèm). 

2. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông (THPT) thực hiện rà soát, 

thống kê theo mẫu tại Phụ lục 2 gửi kèm. 

3. Giám đốc Trung tâm GDTXHP, GDNN-GDTX  thực hiện rà soát, 

thống kê theo mẫu tại Phụ lục 3 gửi kèm. 

4. Báo cáo số liệu về Sở GDĐT qua phòng Kế hoạch – Tài chính trước 

ngày 15/8/2025 qua quản lý văn bản và theo địa chỉ email: 

khtc@haiphong.edu.vn.   

  Sở GDĐT kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

quan tâm chỉ đạo; đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện đảm bảo 

yêu cầu và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Văn Việt 

mailto:khtc@haiphong.edu.vn
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